ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 
VẬT LÝ 10
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 8

Câu 1: Nhận xét nào sau đây là không đúng: Các phân tử khí lý tưởng

   A. có lực tương tác giữa chúng không đáng kể.

   B. có khối lượng không đáng kể.

   C. luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng.

   D. có thể tích riêng không đáng kể.
Câu 2: Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một khối Lượng khí xác định theo một chu trình kín như hình bên. Quá trình nào của khối khí có thể tích không đổi ?
   A. Không có quá trình nào
   B. Quá trình 1-2  và  3 – 4
   C. Quá trình 1 -2
   D. Quá trình 2 -3 và  4 -1

Câu 3: Áp suất của một lượng khí xác định biến đổi thế nào nếu thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khí đều tăng gấp 2?
   A. tăng gấp 4



   B. không đổi
   C. giảm 4 lần



   D. giảm một nửa
Câu 4: Một vật m = 6 kg, chuyển động với phương trình vận tốc v = 4t + 8 (m/s) . Độ biến thiên động lượng sau 2 (s) kể từ lúc bắt đầu là

   A. 48 kgm/s
   


B. – 24 kgm/s

   C. 24 kgm/s



D. – 48 kgm/s
Câu 5: Một quả bóng có khối lượng 500g được thả tại nơi cách mặt đất 6 m. Quả bóng nảy lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao ban đầu. Lấy g = 10 m/s2 . Phần cơ năng của vật bị mất đi là
   A. 20 J

   B. không tính được vì thiếu dữ kiện.
   C. 30 J

   D. 10J

Câu 6: Một lò xo có độ cứng k = 40 N/m, chiều dài tự nhiên (0 = 10 cm. Khi lò xo bị kéo dãn tới chiều dài ( = 15 cm thì khi đó thế năng đàn hồi bằng
   A. – 0,05 J
   B. – 0,25 J
   C. 0,25 J
   D. 0,05 J
Câu 7: Vật được bắn thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc 72km/h. Khi lên đến 1/2  độ cao cực đại, vận tốc của vật là

   A. 14,14 m/s
   B. 10 m/s
   C. 5 m/s
   D. 0 m/s
Câu 8: Đồ thị nào sau đây biểu diễn phương trình trạng thái khí lý tưởng của một khối khí xác định là phù hợp ?

Câu 9: Một người đi lên gác cao theo các bậc thang. Trong quá trình này,

   A. để tính độ biến thiên thế năng trọng trường, nhất thiết phải lấy gốc thế năng ở mặt đất.

   B. thế năng trọng trường của người đã tăng.

   C. thế năng trọng trường không đổi vì người đã cung cấp một công để thắng công của trọng lực.

   D. nếu chọn gốc thế năng ở tầng cao nhất, thế năng sẽ giảm đến cực tiểu.
Câu 10: Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc động lượng theo vận tốc trong chuyển động thẳng ?

Câu 11: Ban đầu nung nóng đẳng tích một khối khí, sau đó giãn đẳng nhiệt, để khối khí trở về trạng  thái đầu thì cần phải
   A. giãn đẳng áp.

   B. làm lạnh đẳng áp.
   C. nén đẳng nhiệt.

   D. làm lạnh đẳng tích.
Câu 12: Một vật có khối lượng m đến va chạm mềm với vật có khối lượng gấp đôi. Tỉ số động năng của hệ trước và sau va chạm là

   A. 2

   B. 3

   C. 1/3

   D. ½
Câu 13: Kể từ lúc nhảy ra khỏi máy bay cho đến khi người nhảy dù đáp xuống đất, ta nhận thấy có sự bảo toàn của

   A. cơ năng
   


B. động lượng

   C. năng lượng



D. động năng  
Câu 14: Chọn câu sai.

   A. Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, tùy thuộc cách chọn mức không của thế năng.
   B. Thế năng của vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc độ cao và vận tốc của vật tại vị trí đó.

   C. Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường.

   D. Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái Đất.
Câu 15: Một khối khí xác định có nhiệt độ đầu là t1  = 47ºC. Khí biến đổi đẳng tích, nhiệt độ t (ºC) tăng gấp ba. Khi này áp suất của khí 
   A. tăng gấp 3



   B. tăng ( 1,29 lần
   C. giảm 3 lần



   D. giảm  
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 1,29 lần

Câu 16: Cơ năng không được bảo toàn trong trường hợp nào sau đây?

   A. Khi vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng không ma sát.

   B. Khi vật bị ném theo phương ngang ( bỏ qua lực cản không khí).

   C. Khi vật rơi tự do.

   D. Khi vật được kéo chuyển động thẳng đều trên phương ngang.
Câu 17: Một tên lửa khối lượng tổng cộng 10 tấn đang đứng yên thì phụt khí tức thời có khối lượng 2 tấn với vận tốc 500 m/s đối với mặt đất. Khi đó tên lửa sẽ bay

   A. ngược hướng với khí phụt với tốc độ 125 m/s.

   B. cùng hướng với khí phụt với tốc độ 125 m/s.
   C. cùng hướng với khí phụt với tốc độ 100 m/s.

   D. ngược hướng với khí phụt với tốc độ 100 m/s.
Câu 18: Khi rơi tự do, lúc vật ở độ cao 15m thì thế năng bằng 3 lần động năng. Độ cao nơi thả vật là
   A. 20m
   B. 25m
   C. 45m
   D. 60m
Câu 19: Một vật trượt lên trên một mặt phẳng nghiêng có ma sát, lên tới điểm cao nhất thì nó lại trượt xuống, quay trở lại vị trí ban đầu. Như vậy trong quá trình chuyển động nói trên

   A. công của lực ma sát phải bằng không.

   B. xung lượng của lực ma sát phải bằng không.

   C. công của trọng lực phải bằng không.

   D. xung lượng của trọng lực phải không.

Câu 20: Nếu chuyển đồ thị biểu diễn một chu trình biến đổi của khí lý tưởng trong hệ tọa độ (V,T) sang hệ  tọa độ (p,T) thì đáp án nào sau đây mô tả tương đương ?



Câu 21: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động lượng?

   A. kgm/s
   B. 
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   D. N.s

Câu 22: Một ống thủy tinh hình trụ, bên trong có chứa khối khí được ngăn với bên ngoài bằng cột thủy ngân có chiều cao h. Ban đầu ống nằm ngang thì chiều dài cột khí là (1, sau đó dựng ống thẳng đứng miệng ống ở dưới thì chiều dài cột khí là (2. Áp suất khí quyển là p0. Vậy chiều cao h của cột thủy ngân được xác định bởi
   A. 
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   B. 
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   C. 
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   D. 
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Câu 23: Hãy so sánh công cần thiết W1 của động cơ để tăng vận tốc xe từ 50 (km/h) lên 60 (km/h) và công W2  để tăng vận tốc xe từ 20 (km/h) lên 30 (km/h). Cho biết xe chạy trên đường ngang, công của lực ma sát là không đổi trong cả  2 trường hơp.

   A. W1 = W2



   B. W1 < W2
   C. W1 > W2



   D. W1 = 1,5 W2
Câu 24: Một vật m = 6kg trượt từ đỉnh 1 mặt phẳng nghiêng dài 20 m, góc nghiêng 300. Lấy g = 10m/s2. Công của trọng lực khi vật đi hết dốc là

   A. 1200 J
   B. 1038 J
   C. 600 J
   D. 850 J
Câu 25: Trong xi lanh của một đông cơ đốt trong có 0,2 dm3  hỗn hợp khí lí tưởng dưới áp suất 15 atm  và nhiệt độ 2070C. Pittông dịch chuyển làm cho thể tích của hỗn hợp khí tăng lên đến 2dm3 và áp suất có giá trị 1atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khí lúc sau là

   A. 2070C
   B. 3200C
   C. 47 0C
   D. 4800C
Câu 26: Sau những khoảng thời gian bằng nhau, độ biến thiên động lượng của vật sẽ có độ lớn bằng nhau trong chuyển động nào dưới đây ? ( bỏ qua lực cản không khí)

   A. Ném ngang

   B. Ném thẳng đứng từ dưới lên.

   C. Rơi tự do.

   D. Tất cả chuyển động trên. 
Câu 27: Một học sinh ôm một chồng sách có trọng lượng 100N cách mặt đất 1,5m đi từ cuối lớp lên bàn giáo viên trong thời gian 1 phút. Công suất mà tay học sinh đó đã thực hiện được là

   A. 2,5W
    B. 0

   C. 30W
   D. 150W
Câu 28: Một vật chuyển động thẳng, trong 0,4 giây trước có độ biến thiên động lượng là 8 kgm/s; trong 0,6 giây sau, vật nhận được một xung lượng là –15 Ns. Như vậy trong thời gian 1 giây, vật đó chịu tác dụng của một lực trung bình là

   A. -5 N
   B. -1 N
   C. -7 N
   D. 4.5N.
Câu 29: Khi được nén đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến 6 lít, áp suất khí biến đổi một lượng 1,2 atm. Áp suất ban đầu của khí là
   A. 3,6 atm
   B. 1,8 atm
   C. 2,4 atm
   D. 1,2 atm
Câu 30: Một con lắc đơn dài 1m được đưa đến vị trí dây treo nằm ngang. Lấy g = 10m/s2. Thả nhẹ, lúc đi qua vị trí cân bằng (thẳng đứng) thì vận tốc con lắc là

   A. 3,16 m/s
   B. 1 m/s
   C. 0 m/s
   D. 4,47 m/s
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